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THỨ TIẾT 
Bộ.MT Vi.MT Tuyển.MT Quỳnh.nhạc Thủy.nhạc 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1           

2  MT - 6A2         

3  MT - 6A14       Nhạc - 6A10 Nhạc - 9A1 

4  MT - 6A15       Nhạc - 9A12 Nhạc - 6A16 

5  MT - 6A4       Nhạc - 9A11  

3 
1 MT - 6A5  MT - 9A16   MT - 8A12   Nhạc - 9A9  

2 MT - 6A3  MT - 9A10 MT - 8A8  MT - 7A10     

3 MT - 9A2  MT - 8A11  MT - 7A13 MT - 7A9 Nhạc - 9A8  Nhạc - 9A3  

4 MT - 6A9  MT - 8A9 MT - 9A1 MT - 7A2 MT - 7A15 Nhạc - 8A7    

5 MT - 9A6  MT - 8A3 MT - 8A5   Nhạc - 8A5    

4 
1 MT - 6A8  MT - 9A15  MT - 7A11    Nhạc - 9A7  

2 MT - 6A1 MT - 9A4 MT - 9A9  MT - 7A14 MT - 8A13   Nhạc - 9A4 Nhạc - 9A6 

3 MT - 6A10 MT - 6A6 MT - 8A10 MT - 8A7 MT - 7A1 MT - 7A3   Nhạc - 9A10 Nhạc - 6A4 

4 MT - 6A7  MT - 9A7 MT - 8A4 MT - 7A12 MT - 8A15   Nhạc - 9A13  

5  MT - 6A12 MT - 9A8 MT - 8A6  MT - 8A14   Nhạc - 9A14 Nhạc - 6A2 

5 
1 MT - 6A16    MT - 7A8 MT - 8A18 Nhạc - 8A2    

2 MT - 9A3     MT - 7A4  Nhạc - 8A6   

3 MT - 6A13    MT - 7A5 MT - 8A17 Nhạc - 9A5 Nhạc - 8A16   

4 MT - 6A11    MT - 7A6 MT - 7A7  Nhạc - 8A12   

5 MT - 9A5     MT - 8A16     

6 
1   MT - 9A11    Nhạc - 9A16 Nhạc - 8A14   

2   MT - 9A14    Nhạc - 9A15 Nhạc - 8A13   

3   MT - 9A12 MT - 8A2    Nhạc - 8A17   

4    MT - 8A1   Nhạc - 8A3 Nhạc - 9A2   

5   MT - 9A13     Nhạc - 8A11   

7 
1           

2           

3           

4           

5           
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THỨ TIẾT 
Thành.nhạc Tài.nhạc Mão.TD Huy.TD Nhung.TD 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1     Chào cờ - 7A13    Chào cờ - 6A15  

2  Nhạc - 6A8  Nhạc - 7A2 HĐTN1_SHL - 7A13 GDTC - 9A6   HĐTN1_SHL - 6A15 HĐTN2 - 6A1 

3  Nhạc - 7A6    GDTC - 9A6    GDTC - 6A1 

4    Nhạc - 7A8  GDTC - 7A13     

5           

3 
1 Nhạc - 6A9    HĐTN2 - 7A4  GDTC - 7A11    

2 Nhạc - 7A3  Nhạc - 7A4  GDTC - 9A7  GDTC - 7A10 GDTC - 9A14   

3  Nhạc - 6A15  Nhạc - 8A10 GDTC - 9A7   GDTC - 9A14   

4  Nhạc - 6A3 Nhạc - 7A12 Nhạc - 7A9  HĐTN2 - 7A13     

5   Nhạc - 8A9 Nhạc - 8A18       

4 
1   Nhạc - 8A4      GDTC - 6A1  

2   Nhạc - 7A11 Nhạc - 7A10    GDTC - 9A13   

3   Nhạc - 7A14 Nhạc - 8A8    GDTC - 9A13 GDTC - 6A15  

4   Nhạc - 7A5     GDTC - 9A15 GDTC - 8A6 GDTC - 8A5 

5   Nhạc - 8A1     GDTC - 9A15 GDTC - 8A6 GDTC - 8A5 

5 
1     GDTC - 9A8      

2  Nhạc - 6A12   GDTC - 9A8 GDTC - 9A16  GDTC - 7A9   

3 Nhạc - 6A5 Nhạc - 6A7    GDTC - 9A16  GDTC - 7A10 GDTC - 6A15  

4 Nhạc - 6A1 Nhạc - 6A13    GDTC - 7A13  GDTC - 9A2 HĐTN2 - 6A15  

5        GDĐP - 8A17   

6 
1 Nhạc - 7A13   Nhạc - 8A15   GDTC - 9A2    

2 Nhạc - 7A1 Nhạc - 7A15      GDTC - 7A9   

3 Nhạc - 6A11   Nhạc - 7A7   GDTC - 7A11 GDĐP - 8A6   

4 Nhạc - 6A14 Nhạc - 6A6     GDTC - 9A12    

5       GDTC - 9A12    

7 
1           

2           

3           

4           

5     HĐTN3_LMS - 7A13    HĐTN3_LMS - 6A15  
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THỨ TIẾT 
Bính.TD Ân.TD Hoa.TD Thủy.TD Trang.TD 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1     Chào cờ - 7A12  Chào cờ - 7A14    

2  GDTC - 9A10   HĐTN1_SHL - 7A12  HĐTN1_SHL - 7A14   GDTC - 9A4 

3  GDTC - 9A10   GDTC - 8A16     GDTC - 9A4 

4  GDTC - 9A11   GDTC - 8A16   GDTC - 7A15  HĐTN1_SHL - 8A18 

5  GDTC - 9A11        Chào cờ - 8A18 

3 
1   GDTC - 6A8      GDTC - 8A18  

2  GDTC - 7A2      GDTC - 7A14 GDTC - 8A18 HĐTN2 - 8A18 

3  GDTC - 7A7 GDTC - 6A14     GDTC - 7A14   

4  GDTC - 9A3      GDTC - 7A4 GDTC - 8A1 GDTC - 9A5 

5  GDTC - 9A3      GDTC - 7A5 GDTC - 8A1 GDTC - 9A5 

4 
1   GDTC - 6A16    GDTC - 8A8    

2  GDTC - 7A3 GDTC - 6A2 GDTC - 6A16   GDTC - 8A8 GDTC - 7A4   

3  GDTC - 9A1 GDTC - 6A14 GDTC - 6A7 GDTC - 7A12  GDTC - 7A5    

4  GDTC - 9A1 GDTC - 6A6  GDTC - 7A1  HĐTN2 - 7A14 GDTC - 7A15   

5  GDTC - 7A2         

5 
1   GDTC - 6A8  GDTC - 8A11      

2  GDTC - 7A8 GDTC - 6A9 GDTC - 6A6 GDTC - 8A11 HĐTN2 - 7A12     

3  GDTC - 7A7  GDTC - 8A3 GDTC - 7A12 GDTC - 7A6 GDTC - 8A9    

4  GDTC - 7A3 GDTC - 6A7 GDTC - 8A3   GDTC - 8A9    

5           

6 
1   GDTC - 8A12        

2  GDTC - 9A9 GDTC - 8A12 GDTC - 6A2  GDTC - 7A1     

3  GDTC - 9A9  GDTC - 6A9     GDTC - 8A17  

4  GDTC - 7A8    GDTC - 7A6   GDTC - 8A17  

5           

7 
1           

2           

3           

4     HĐTN3_LMS - 7A5      

5     HĐTN3_LMS - 7A12  HĐTN3_LMS - 7A14  HĐTN3_LMS - 8A18  
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THỨ TIẾT 
Nguyệt.TD Luân.TD    

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 Chào cờ - 6A13          

2 HĐTN1_SHL - 6A13          

3   GDTC - 8A14        

4   GDTC - 8A14        

5           

3 
1 GDTC - 6A3  GDTC - 8A4        

2   GDTC - 8A4 GDTC - 6A11       

3 GDTC - 8A15   GDTC - 6A10       

4 GDTC - 8A15  GDTC - 6A12 GDTC - 6A5       

5           

4 
1           

2  GDTC - 6A3 GDTC - 6A4        

3  HĐTN2 - 6A13         

4 GDTC - 8A10  GDTC - 6A12        

5 GDTC - 8A10          

5 
1   GDTC - 6A11        

2    GDTC - 6A4       

3   GDTC - 8A13        

4   GDTC - 8A13 GDTC - 6A5       

5           

6 
1 GDTC - 8A2          

2 GDTC - 8A2   GDTC - 8A7       

3 GDTC - 6A13   GDTC - 8A7       

4 GDTC - 6A13   GDTC - 6A10       

5           

7 
1           

2           

3           

4           

5           

 


